
Ngày Buổi
Thời gian có 

mặt
Chuyên ngành

Số thí sinh 
phỏng vấn

Ghi chú

Thương mại 6 SBD: 008, 020, 054, 018, 105, 089

Văn phòng 6 SBD: 007, 019, 037, 113, 128, 161

Thanh tra 1 SBD: 036

Quản lý đất đai 2 SBD: 121, 165

Tài chính 11 SBD: 022, 026, 042, 116, 051, 058, 142,  071, 066, 144, 107

26Tổng

Lưu ý: Thời gian và lịch trình thi có thể thay đổi, trường hợp đó Hội đồng sẽ thông báo trước để thí sinh biết. Đề nghị thí sinh thường xuyên cập nhật thông tin 
trên cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ (30 phút/lần) và giữ liên lạc theo số điện thoại đã cung cấp tại Phiếu đăng ký dự tuyển công chức.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO THỜI GIAN PHỎNG VẤN BÀN PHÒNG VẤN SỐ 1

Ngày 
04/7/2024

Sáng
(13 thí sinh)

Từ 7h00'

Chiều
(13 thí sinh)

Từ 13h30'



1 008 Trần Quang Anh 03/6/1995 Nam 0963816798 Thương mại

2 020 Nguyễn Thị Diễn 22/4/1987 Nữ 0934297611 Thương mại

3 054 Nguyễn Quang Bá Hiếu 02/9/2000 Nam 0942827266 Thương mại

01 người vào vị trí Chuyên viên về quản lý thương mại trong nước, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy.

1 018 Chung Mạnh Cường 12/11/1999 Nam 0362121199 Thương mại

2 105 Đinh Lê Thanh Ngọc 07/5/2000 Nữ 0979542908 Thương mại

01 người vào vị trí Chuyên viên về quản lý thương mại trong nước, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải.

1 089 Nguyễn Hải Linh 08/11/2001 Nữ 0986006940 Thương mại

CHUYÊN NGÀNH: Thương mại (06 người)

01 người vào vị trí Chuyên viên về quản lý thương mại trong nước, Phòng Kinh tế, Ủy ban nhân dân Quận Ngô Quyền.

Ghi chú
Đối tượng 

ưu tiên
Chuyên ngành thi

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH (BÀN PHỎNG VẤN SỐ 1)
(Kèm theo Thông báo số      /TB-HĐTD ngày     tháng    năm 2024 của Hội đồng tuyển dụng)

SÁNG NGÀY 04/7/2024 (thời gian phỏng vấn từ 07h30', thí sinh có mặt từ 07h00')
GỒM CÁC CHUYÊN NGÀNH:  Thương mại (06 người); Văn phòng (06 người); Thanh tra (01 người)

Ngày tháng năm 
sinh

Giới 
tính

Số điện thoại di động 
(để báo tin)

STT
Số báo 
danh

Họ và tên



Ghi chú
Đối tượng 

ưu tiên
Chuyên ngành thi

Ngày tháng năm 
sinh

Giới 
tính

Số điện thoại di động 
(để báo tin)

STT
Số báo 
danh

Họ và tên

1 007 Lê Tất Quốc Anh 05/5/1993 Nam 0944408899 Văn phòng

2 019 Hoàng Thị Bảo Diễm 02/5/1993 Nữ 0962856727 Văn phòng

3 037 Nguyễn Thành Đạt 28/9/2000 Nam 0868426463 Văn phòng

4 113 Vũ Mai Phương 22/11/1997 Nữ 0986048010 Văn phòng

5 128 Nguyễn Đức Thái 25/07/1992 Nam 0974307358 Văn phòng

01 người vị trí Chuyên viên tham mưu tổng hợp về chuyên ngành, Văn phòng HĐND và UBND, Ủy ban nhân dân huyện An Dương.

1 161 Phạm Văn Tuấn 11/4/1990 Nam 0979092128 Văn phòng

01 người vị trí Chuyên viên về công tác thanh tra kiêm giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thanh tra huyện, Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải.

1 036 Bùi Văn Đại 17/7/1999 Nam 0852212021 Thanh tra

1 121 Nguyễn Thị Như Quỳnh 20/7/1996 Nữ 0335720435 Quản lý đất đai

CHUYÊN NGÀNH: Thanh tra (01 người)

CHUYÊN NGÀNH: Quản lý đất đai (02 người)

CHIỀU NGÀY 04/7/2024 (thời gian phỏng vấn từ 14h00', thí sinh có mặt từ 13h30')
GỒM CÁC CHUYÊN NGÀNH: Quản lý đất đai (02 người); Tài chính (11 người)

CHUYÊN NGÀNH: Văn phòng (06 người)

01 người vào vị trí Chuyên viên về hành chính văn phòng, Văn phòng đại diện Ban quản lý tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng.

01 người vào vị trí Chuyên viên về quản lý đất đai, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn.



Ghi chú
Đối tượng 

ưu tiên
Chuyên ngành thi

Ngày tháng năm 
sinh

Giới 
tính

Số điện thoại di động 
(để báo tin)

STT
Số báo 
danh

Họ và tên

2 165 Vũ Thùy Vân 30/12/1993 Nữ 0965767998 Quản lý đất đai

01 người vào vị trí Kế toán viên, Phòng Hành chính - Tổng hợp, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu, Chi cục Biển và Hải đảo.

1 022 Hoàng Thị Dịu 12/8/1993 Nữ 0976551324 Tài chính

2 026 Trần Thùy Dung 01/5/1998 Nữ 0844530186 Tài chính

3 042 Nguyễn Lê Hải Hà 27/6/2002 Nữ 0782182468 Tài chính

4 116 Đồng Thị Hà Phương 01/01/1989 Nữ 0934364803 Tài chính

01 người vào vị trí Chuyên viên thủ quỹ, Phòng Quản trị - Tài vụ, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

1 051 Nguyễn Trọng Hiệp 09/10/1984 Nam 0914940584 Tài chính

2 058 Nguyễn Thị Hòa 21/7/1984 Nữ 0982000031 Tài chính

3 142 Nguyễn Thị Thảo Thu 14/02/2001 Nữ 0865133626 Tài chính

1 071 Lê Việt Hưng 19/11/2001 Nam 0385518908 Tài chính

01 người vào vị trí Chuyên viên về quản lý tài chính, ngân sách kiêm quản lý tài sản công, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ủy ban nhân dân quận Hải An.

1 066 Trịnh Thu Huyền 16/11/1995 Nữ 0908295886 Tài chính

CHUYÊN NGÀNH: Tài chính (11 người)

01 người vào vị trí Chuyên viên về quản lý kinh tế tổng hợp, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng.



Ghi chú
Đối tượng 

ưu tiên
Chuyên ngành thi

Ngày tháng năm 
sinh

Giới 
tính

Số điện thoại di động 
(để báo tin)

STT
Số báo 
danh

Họ và tên

2 144 Nguyễn Thị Hoài Thu 18/5/1991 Nữ 0966129666 Tài chính

1 107 Nguyễn Minh Nhật 20/12/2000 Nữ 0836085468 Tài chính

Tổng số: 26 thí sinh

01 người vào vị trí Kế toán viên, Văn phòng HĐND và UBND, Ủy ban nhân dân huyện An Lão.



Ngày Buổi
Thời gian có 

mặt
Chuyên ngành

Số thí sinh 
phỏng vấn

Ghi chú

Dược 3 SBD: 050, 086, 162

Dân số Kế hoạch hóa gia đình 4 SBD: 048, 087, 088, 115

Thủy sản 1 SBD: 136

Văn hóa 2 SBD: 104, 158

Giao thông vận tải 2 SBD: 043, 160

Xây dựng 9 SBD: 094, 027, 049, 083, 151, 168, 101, 138, 154

Lao động-Thương binh và Xã hội 3 SBD: 034, 044, 090

24Tổng

Lưu ý: Thời gian và lịch trình thi có thể thay đổi, trường hợp đó Hội đồng sẽ thông báo trước để thí sinh biết. Đề nghị thí sinh thường xuyên cập nhật thông tin 
trên cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ (30 phút/lần) và giữ liên lạc theo số điện thoại đã cung cấp tại Phiếu đăng ký dự tuyển công chức.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO THỜI GIAN PHỎNG VẤN BÀN PHÒNG VẤN SỐ 2

Ngày 
04/7/2024

Sáng
(12 thí sinh)

Từ 7h00'

Chiều
(12 thí sinh)

Từ 13h30'



1 050 Phạm Thị Đức Hiền 09/9/1999 Nữ 0845567966 Dược

2 086 Đỗ Thị Phương Linh 22/11/1994 Nữ 0967661316 Dược

3 162 Bùi Xuân Tùng 17/5/1999 Nam 0963914261 Dược

1 048 Đỗ Thị Thanh Hải 21/3/2000 Nữ 0383157679 Dân số - Kế hoạch hóa gia đình  

2 087 Phạm Phương Linh 04/11/2001 Nữ 0334013729 Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

3 088 Phạm Khánh Linh 26/02/2000 Nữ 0976180991 Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

CHUYÊN NGÀNH: Dược (03 người)

CHUYÊN NGÀNH: Dân số Kế hoạch hóa gia đình (04 người)

01 người vào vị trí Chuyên viên về dược, Phòng Nghiệp vụ dược, Sở Y tế.

02 người vào vị trí Chuyên viên về dân số, Phòng Dân số và Truyền thông, Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình. 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH (BÀN PHỎNG VẤN SỐ 2)
(Kèm theo Thông báo số      /TB-HĐTD ngày     tháng    năm 2024 của Hội đồng tuyển dụng)

SÁNG NGÀY 04/7/2024 (thời gian phỏng vấn từ 07h30', thí sinh có mặt từ 07h00')
GỒM CÁC CHUYÊN NGÀNH: Dược (03 người); Dân số Kế hoạch hóa gia đình (04 người); Thuỷ sản (01 người); 

Văn hóa (02 người); Giao thông vận tải (02 người)

Ngày tháng năm 
sinh

Giới 
tính

Số điện thoại di động 
(để báo tin)

Chuyên ngành thi Ghi chú
Đối tượng ưu 

tiên
STT

Số báo 
danh

Họ và tên



Ngày tháng năm 
sinh

Giới 
tính

Số điện thoại di động 
(để báo tin)

Chuyên ngành thi Ghi chú
Đối tượng ưu 

tiên
STT

Số báo 
danh

Họ và tên

4 115 Trần Minh Phương 03/10/1999 Nữ 0369756421 Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

1 136 Hoàng Thanh Thảo 15/10/1987 Nữ 0983193836 Thủy sản

01 người vào vị trí Chuyên viên về quản lý di sản văn hóa, Phòng Quản lý di sản văn hóa, Sở Văn hóa và Thể thao.

1 104 Bùi Hoàng Ngân 24/10/2001 Nữ 0943537166 Văn hóa

2 158 Đỗ Minh Tuấn 10/6/1987 Nam 0378759199 Văn hóa

01 người vào vị trí Chuyên viên về kết cấu hạ tầng giao thông kiêm an ninh an toàn giao thông, Phòng Quản lý đô thị, Ủy ban nhân dân quận Dương Kinh.

1 043 Trần Thị Thu Hà 20/5/1989 Nữ 0936282858 Giao thông vận tải

2 160 Nguyễn Anh Tuấn 15/01/1991 Nam 0989560591 Giao thông vận tải

1 094 Bùi Đình Lộc 22/10/1994 Nam 0326482648 Xây dựng

CHUYÊN NGÀNH: Thủy sản (01 người)

CHUYÊN NGÀNH: Văn hóa (02 người)

CHUYÊN NGÀNH: Giao thông vận tải (02 người)

CHIỀU NGÀY 04/7/2024 (thời gian phỏng vấn từ 14h00', thí sinh có mặt từ 13h30')
GỒM CÁC CHUYÊN NGÀNH:  Xây dựng (09 người); Lao động - Thương binh và Xã hội (03 người)

01 người vào vị trí Chuyên viên về quản lý thủy sản, Phòng Kinh tế, Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn.

01 người vào vị trí Chuyên viên về thiết bị y tế, công trình y tế, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế.

CHUYÊN NGÀNH: Xây dựng (09 người)



Ngày tháng năm 
sinh

Giới 
tính

Số điện thoại di động 
(để báo tin)

Chuyên ngành thi Ghi chú
Đối tượng ưu 

tiên
STT

Số báo 
danh

Họ và tên

1 027 Bùi Phương Dung 09/11/1999 Nữ 0987973148 Xây dựng

2 049 Đặng Hải Hậu 15/3/1993 Nữ 0936684984 Xây dựng

1 083 Bùi Văn Lâm 09/12/1980 Nam 0946126729 Xây dựng

2 151 Quách Lê Trang 17/7/1995 Nữ 0971094332
Người dân tộc 

thiểu số
Xây dựng

3 168 Nguyễn Quốc Vương 02/3/1993 Nam 0914139888 Xây dựng

1 101 Trần Minh 04/11/1983 Nam 0868786726 Xây dựng

2 138 Phạm Mạnh Thắng 31/7/1994 Nam 0972856905 Xây dựng

1 154 Nguyễn Ngọc Trung 16/10/1995 Nam 0852168180 Xây dựng

1 034 Ngô Quý Dương 15/4/1998 Nam 0913909668
Lao động - Thương binh và Xã 

hội

CHUYÊN NGÀNH: Lao động - Thương binh và Xã hội (03 người)

01 người vào vị trí Chuyên viên về công tác thanh tra, Đội Thanh tra xây dựng số 1 (Ngô Quyền), Thanh tra Sở Xây dựng.

01 người vào vị trí Chuyên viên về quản lý quy hoạch xây dựng, Phòng Quản lý đô thị, Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng.

01 người vào vị trí Chuyên viên về quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Bảo.

01 người vào vị trí Chuyên viên về lao động tiền lương, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân huyện An Lão.

01 người vào vị trí Chuyên viên về công tác thanh tra, Đội Thanh tra xây dựng số 2 (Hồng Bàng), Thanh tra Sở Xây dựng.



Ngày tháng năm 
sinh

Giới 
tính

Số điện thoại di động 
(để báo tin)

Chuyên ngành thi Ghi chú
Đối tượng ưu 

tiên
STT

Số báo 
danh

Họ và tên

2 044 Nguyễn Ngọc Hà 15/6/1994 Nữ 0836550155
Lao động - Thương binh và Xã 

hội

1 090 Lê Vũ Huyền Linh 02/9/1995 Nữ 0936020995
Lao động - Thương binh và Xã 

hội

Tổng số: 24 thí sinh

01 người vào vị trí Chuyên viên về công tác xã hội kiêm phổ biến kiến thức và Hội viên, Ban Thông tin, Phổ biến kiến thức và Hội viên, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 
thuật thành phố (không phải chỉ tiêu công chức).



Ngày Buổi
Thời gian có 

mặt
Chuyên ngành

Số thí sinh 
phỏng vấn

Ghi chú

Ngoại vụ 9 SBD: 002, 003, 031, 064, 074, 100, 112, 131, 148

Khoa học và Công nghệ 3 SBD: 069, 004, 123

Bưu chính-Viễn thông 3 SBD: 017, 062, 076

Tổ chức nhà nước 5 SBD: 006, 047, 085, 109, 134

Tôn giáo 2 SBD: 070, 114

Văn thư-Lưu trữ 1 SBD: 170

23Tổng

Lưu ý: Thời gian và lịch trình thi có thể thay đổi, trường hợp đó Hội đồng sẽ thông báo trước để thí sinh biết. Đề nghị thí sinh thường xuyên cập nhật thông tin 
trên cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ (30 phút/lần) và giữ liên lạc theo số điện thoại đã cung cấp tại Phiếu đăng ký dự tuyển công chức.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO THỜI GIAN PHỎNG VẤN BÀN PHÒNG VẤN SỐ 3

Ngày 
04/7/2024

Sáng
(12 thí sinh)

Từ 7h00'

Chiều
(11 thí sinh)

Từ 13h30'



1 002 Nguyễn Hoàng Anh 05/6/1997 Nữ 0906188697 Ngoại vụ

2 003 Trịnh Ngọc Anh 24/5/1999 Nữ 0971106325 Ngoại vụ

3 031 Vũ Đại Dương 16/01/1997 Nam 0976387968 Ngoại vụ

4 064 Tô Khánh Huyền 10/4/2000 Nữ 0945668105 Ngoại vụ

5 074 Nguyễn Khánh Hường 14/11/1997 Nữ 0934261997 Ngoại vụ

6 100 Nguyễn Đức Mạnh 06/01/1999 Nam 0971849822 Ngoại vụ

7 112 Vũ Thị Thanh Phương 28/6/2000 Nữ 0794288180 Ngoại vụ

8 131 Vũ Minh Thành 28/7/2001 Nam 0945243886 Ngoại vụ

03 người vào vị trí Chuyên viên về ngoại giao nhà nước, Phòng Hợp tác quốc tế, Sở Ngoại vụ.

CHUYÊN NGÀNH: Ngoại vụ (09 người)

Ghi chúĐối tượng ưu tiên Chuyên ngành thiSTT Số báo danh Họ và tên

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH (BÀN PHỎNG VẤN SỐ 3)
(Kèm theo Thông báo số      /TB-HĐTD ngày     tháng    năm 2024 của Hội đồng tuyển dụng)

SÁNG NGÀY 04/7/2024 (thời gian phỏng vấn từ 07h30', thí sinh có mặt từ 07h00')
GỒM CÁC CHUYÊN NGÀNH: Ngoại vụ (09 người); Khoa học và Công nghệ (03 người) 

Ngày tháng năm sinh Giới tính
Số điện thoại di động 

(để báo tin)



Ghi chúĐối tượng ưu tiên Chuyên ngành thiSTT Số báo danh Họ và tên Ngày tháng năm sinh Giới tính
Số điện thoại di động 

(để báo tin)

9 148 Đặng Anh Thư 09/7/1993 Nữ 0936909924 Ngoại vụ

1 069 Nguyễn Duy Hưng 19/10/2000 Nam 0903572688 Khoa học và Công nghệ

1 004 Vũ Cao Anh 12/12/2000 Nam 0948058066 Khoa học và Công nghệ

2 123 Trần Bình Hải Sơn 16/7/1994 Nam 0989350394 Khoa học và Công nghệ

1 017 Nguyễn Biên Cương 25/11/2000 Nam 0523223461 Bưu chính - Viễn thông

2 062 Phạm Việt Hùng 17/8/1993 Nam 0984797193 Bưu chính - Viễn thông

3 076 Phạm Quốc Khánh 02/9/2000 Nam 0945802658 Bưu chính - Viễn thông

1 006 Phạm Thị Kiều Anh 05/9/2001 Nữ 0338998338 Tổ chức nhà nước

CHIỀU NGÀY 04/7/2024 (thời gian phỏng vấn từ 14h00', thí sinh có mặt từ 13h30')
GỒM CÁC CHUYÊN NGÀNH: Bưu chính - Viễn thông (03 người);  Tổ chức nhà nước (05 người); Tôn giáo (02 người); Văn thư - Lưu trữ (01 người)

CHUYÊN NGÀNH: Tổ chức nhà nước (05 người)

CHUYÊN NGÀNH: Bưu chính - Viễn thông (03 người)

02 người vào vị trí Chuyên viên về quản lý viễn thông, Phòng Bưu chính - Viễn thông, Sở Thông tin và Truyền thông.

01 người vào vị trí Chuyên viên về quản lý nguồn nhân lực, Phòng Tổ chức - Pháp chế, Sở Văn hóa và Thể thao.

CHUYÊN NGÀNH: Khoa học và Công nghệ (03 người)

01 người vào vị trí Chuyên viên về quản lý hoạt động đánh giá, thẩm định, giám định công nghệ và chuyển giao công nghệ, Phòng Phát triển Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Sở Khoa học và Công 
nghệ.

01 người vào vị trí Chuyên viên về quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (gồm cả hoạt động và nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo), Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa 
học và Công nghệ.



Ghi chúĐối tượng ưu tiên Chuyên ngành thiSTT Số báo danh Họ và tên Ngày tháng năm sinh Giới tính
Số điện thoại di động 

(để báo tin)

2 047 Phí Việt Hải 29/8/1986 Nam 0395616666 Tổ chức nhà nước

3 085 Cao Diệu Linh 08/02/2000 Nữ 0778307039 Tổ chức nhà nước

4 109 Đào Thùy Ninh 23/12/1996 Nữ 0768383424 Tổ chức nhà nước

5 134 Đặng Phương Thảo 16/6/1999 Nữ 0384625335 Tổ chức nhà nước

1 070 Hoàng Phú Hưng 15/01/1997 Nam 0987540927 Tôn giáo

2 114 Phạm Thùy Phương 13/10/1998 Nữ 0983126198 Tôn giáo

1 170 Nguyễn Thị Hoàng Yến 17/9/1988 Nữ 0988335627 Văn thư - Lưu trữ

Tổng số: 23 thí sinh

01 người vào vị trí Chuyên viên về lưu trữ, Phòng Hành chính - Tổ chức, Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố.

CHUYÊN NGÀNH: Tôn giáo (02 người)

CHUYÊN NGÀNH: Văn thư - Lưu trữ (01 người)

01 người vào vị trí Chuyên viên về quản lý tín ngưỡng, tôn giáo, Phòng Quản lý nghiệp vụ, Ban Tôn giáo.
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